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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2025


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 14/10/2025
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Về mưa

- Mưa ngày (19h/13/10-19h/14/10): Các tỉnh ven biển khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Tiên Yên (Quảng Ninh) 274mm, Hà Lâu (Quảng Ninh) 268mm, Vĩnh Bảo (Hải Phòng) 140mm, Quang Phục (Hải Phòng) 136mm, Kiến Xương (Hưng Yên) 201mm, Đông Quý (Hưng Yên) 195mm, Thái Bình (Hưng Yên) 201mm.
- Mưa đêm (19h/14/10-07h/15/10): Các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rải rác có mưa vừa, mưa to, lượng phổ biến 30-50mm, riêng tỉnh Quảng Ninh có mưa 40-80mm, có nơi trên 100mm; một số trạm có lượng mưa lớn như: Bình Liêu (Quảng Ninh) 181mm, Đồng Tâm (Quảng Ninh) 167mm, Tà Sa (Cao Bằng) 115mm, Trương Lương (Cao Bằng) 116mm, Cao Răm (Phú Thọ) 58mm, Quang Bình (Hà Tĩnh) 59mm, Quảng Tiên (Quảng Trị) 55mm.
- Mưa 3 ngày (19h/11/10-07h/15/10): Các khu vực trên cả nước có mưa từ 60-150mm; một số trạm mưa lớn như: Tiên Yên (Quảng Ninh) 366mm; Hà Lâu (Quảng Ninh) 313mm, Đông Long (Hưng Yên) 289mm, Mỹ Lộc (Hưng Yên) 254mm, Linh Thượng (Quảng Trị) 201mm, TP. Huế (Huế) 187mm, Hòa Khánh (Đắk Lắk) 169mm, Thanh Sơn (Đồng Nai) 237mm. 
Dự báo: 
Ngày 15/10, khu vực Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
2. Tin mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển

Ngày và đêm 15/10, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,0m.
3. Tình hình lũ
a) Tin lũ các sông khu vực Bắc Bộ
Lũ trên các sông đang xuống, còn 02 trạm trên mức BĐ1 trên sông Thương. Mực nước tại một số trạm lúc 07h/15/10 và so sánh với mực nước lúc 07h/14/10 như sau: Tại Phủ Lạng Thương là 4,49m, trên BĐ1 là 0,29m (giảm 0,60m); tại Cầu Sơn là 14,22m, trên BĐ1 là 0,22m (giảm 0,05m).
Dự báo: Đến 15h/15/10, lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và ở mức BĐ1.
b) Tin lũ trên sông Cửu Long

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống, mực nước tại một số trạm lúc 07h/15/10 như sau: sông Tiền tại Tân Châu 3,72m, trên BĐ1 0,22m; sông Hậu tại Châu Đốc 3,29m, trên BĐ1 0,29m.
Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống. Đến ngày 18/10, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại trạm Tân Châu xuống mức 3,55m, trên BĐ1 0,05m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc xuống mức 3,15m, trên BĐ1 0,15m; tại các trạm hạ nguồn sông Cửu Long xuống mức BĐ1.
4. Tin động đất: 

Theo thông tin từ Viện Các Khoa học Trái đất, từ ngày 14/10 đến 07h/15/10 đã xảy ra 11 trận động đất tại các xã Măng Ri, Măng Đen, Măng Bút tỉnh Quảng Ngãi với độ lớn từ 2,5-3,8, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1-8,2km.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

1. Tình hình hồ chứa 
a) Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	MNDBT (m)

	Sơn La
	7h
	14/10
	215,28
	118,20
	660
	2.604
	215

	
	
	15/10
	215,06
	116,89
	1.477
	1.596
	

	Hòa Bình
	7h
	14/10
	116,36
	8,94
	3.119
	839
	117

	
	
	15/10
	116,39
	12,92
	2.231
	3.941
	

	Tuyên Quang
	7h
	14/10
	117,10
	52,26
	1.003
	1.217
	120

	
	
	15/10
	116,95
	52,25
	1.217
	1.217
	

	Thác Bà
	7h
	14/10
	57,96
	23,91
	377
	373
	58

	
	
	15/10
	57,98
	23,97
	375
	373
	


Hồ Tuyên Quang đang mở 01 cửa xả đáy, hồ Hòa Bình mở 01 cửa xả đáy, hồ Thác Bà mở 02 cửa xả mặt.
b) Hồ chứa thủy lợi
Theo báo cáo của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi:
- Khu vực Bắc Bộ: Có 2.495 hồ chứa, dung tích trữ trung bình đạt 76-100% dung tích thiết kế. Hiện có 137 hồ hư hỏng; 47 hồ đang sửa chữa, nâng cấp (Tuyên Quang 16, Điện Biên 3, Lào Cai 4, Thái Nguyên 11, Lạng Sơn 3, Phú Thọ 6, Bắc Ninh 2, Ninh Bình 2).

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng có 2.323 hồ, dung tích trữ trung bình đạt từ 77% - 96% dung tích thiết kế. Hiện có 132 hồ hư hỏng, 65 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Thanh Hoá 33, Nghệ An 7, Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 18, TP. Huế 3).
c) Hồ chứa thuỷ điện

- Khu vực Bắc Bộ: Có 13 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên.
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 05 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên.
2. Tình hình đê điều

Bão số 11 và mưa lũ sau bão đã gây ra 84 sự cố (Thái Nguyên 09; Bắc Ninh 66; Hà Nội 09), tăng 01 sự cố so với báo cáo ngày 13/10 tại Thái Nguyên (sập tổ mối tại K7+750 đê Hà Châu). Các địa phương đã xử lý giờ đầu các sự cố, một số sự cố về thẩm lậu, rò rỉ nước trong tiếp tục theo dõi chặt chẽ.
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ 
- Ngày 12/10/2025, Thủ tướng ban hành Công điện số 196/CĐ-TTg về việc đánh giá và khắc phục thiệt hại do bão số 11 gây ra đối với ngành Giáo dục.
- Ngày 12/10/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2241/QĐ-TTg tiếp tục hỗ trợ 400 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 11, trong đó: Thái Nguyên 250 tỷ đồng, Cao Bằng 50 tỷ đồng, Lạng Sơn 50 tỷ đồng, Bắc Ninh 50 tỷ đồng.

- Ngày 14/10/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công điện số 7843/CĐ-BNNMT về việc mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình, văn bản số 7844/BNNMT-ĐĐ về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Hòa Bình.

IV. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VÀ HỖ TRỢ
Tính đến 20h/14/10, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 11 như sau:

- Về nhà: 2.580 nhà bị ngập (Bắc Ninh 1.502 nhà, Hà Nội 1.078 nhà), giảm 628 nhà so với lúc 07h/14/10 (Bắc Ninh giảm 85 nhà, Hà Nội giảm 445 nhà, Phú Thọ giảm 98 nhà). Cơ bản các khu vực hết ngập được cấp nước qua hệ thống cung cấp nước sạch hoặc sử dụng nước giếng khoan, nước sông cho việc dọn dẹp, vệ sinh; riêng còn một số xã, phường khu vực ven thành phố Thái Nguyên cũ chưa được cấp.
- Về điện lực, viễn thông: 552.682 khách hàng bị mất điện tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn; đã khôi phục 538.790 khách hàng; còn 13.892 khách hàng (Thái Nguyên 3.198; Bắc Ninh 8.183; Lạng Sơn 2.055; Cao Bằng 456). Tại Thái Nguyên, mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 (từ tỉnh đến xã) mất kết nối do mất điện 14/92.
- Ngày 14/10, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã gửi hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của chính phủ Nhật Bản cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Bắc Ninh (chuyến xe 0 đồng do Công ty CP vận tải và thương mại Ngọc Đức Hằng hỗ trợ vận chuyển); tối ngày 14/10, đã tiếp nhận lô hàng trị giá khoảng 322.000 đô la Úc từ Chính phủ Úc (bao gồm 756 bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, 320 bộ dụng cụ bếp, 300 chăn, 756 bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa), dự kiến chuyển tới tỉnh Bắc Ninh trong ngày 15/10.
- Ngày 14/10, tại cuộc họp Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai về kết quả đánh giá nhanh, các nước và các tổ chức đã công bố các gói hỗ trợ gồm: Đại sứ quán Úc 03 triệu đôla Úc, Đại sứ quán Hàn Quốc 01 triệu USD, Liên minh Châu Âu 500.000 Euro, Tổ chức World Vision 350.000 USD, Tổ chức CRS 100.000 USD, Tổ chức Plan International 58.000 USD, Tổ chức HWA 30.000 USD.
Các địa phương đang tiếp tục rà soát và tổng hợp công tác khắc phục./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt và BVTV; Quản lý và XDCT

  Thủy lợi; Thuỷ sản và Kiểm ngư; Chăn nuôi và Thú y;       Lâm nghiệp và Kiểm lâm;
- Văn phòng BCĐPTDSQG;

- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);
- Lưu: VT.
	KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn



Trưởng ca trực:		Nguyễn Hiệp


Trực T1: 		Nguyễn Đức Thiệu


Trực T2: 		Hoàng Trần Kiên








PAGE  

